
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

SĐT: 02862,768,499

HS1 HS2 TB KT 1 1

1 22YS012A Lê Hữu Duy 26/05/1999 5.0      6.0      5.7      8.0      7.1         

2 22YS010A Huỳnh Khánh 09/12/2005 9.0      5.0      6.3      8.5      7.6         

3 22YS007A Nguyễn Quỳnh Yến Linh 05/03/2007 9.0      5.0      6.3      8.0      7.3         

4 22YS005A Nguyễn Thị Tuyết Minh 09/08/1977 9.0      5.0      6.3      8.5      7.6         

5 22YS011A Huỳnh Pháp 05/12/2007 7.0      5.0      5.7      8.0      7.1         

6 22YS003A Nguyễn Trương Anh Thư 02/09/2003 5.0      5.0      5.0      9.5      7.7         

7 22YS008A Phạm Quốc Tuấn 24/06/2002 5.0      10.0    8.3      8.5      8.4         

8 22YS009A Nguyễn Tất Tùng 19/05/2004 5.0      5.0      5.0      8.0      6.8         

9 22YS004A Hầu Mỹ Tuyết 11/02/1989 10.0    8.0      8.7      8.5      8.6         

10 22YS012A Nguyễn Văn Nam 29/10/2022 -     7.5      4.5         

11 22YS001A Hoàng Ngọc Kiên 03/02/1985 -     8.5      5.1         
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